DANH MỤC VỀ MỨC KHOÁN CHI
Đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã
(Kèm theo dự thảo Tờ trình số    /TTr-UBND ngày    tháng 6 năm 2026 của UBND xã Yên Bình)
I. Mức khoán chi đối với xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân xã do Ủy ban nhân dân xã trình
Tổng mức khoán chi tối đa: 10.000.000 đồng/01 văn bản.
	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm hoàn thành
	Mức khoán chi tối đa

	1
	Soạn thảo hồ sơ dự thảo nghị quyết
	Dự thảo tờ trình; dự thảo nghị quyết; báo cáo thuyết minh/sự cần thiết; tài liệu rà soát căn cứ pháp lý; tài liệu kèm theo hồ sơ
	3.000.000 đồng

	2
	Lấy ý kiến, truyền thông dự thảo; tổng hợp ý kiến góp ý
	Văn bản lấy ý kiến; dự thảo đăng tải hoặc tài liệu gửi lấy ý kiến; bản tổng hợp ý kiến; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý
	1.500.000 đồng

	3
	Thẩm định, kiểm tra pháp lý dự thảo
	Phiếu/báo cáo thẩm định hoặc văn bản tham gia ý kiến về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, thể thức, kỹ thuật trình bày
	1.200.000 đồng

	4
	Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân xã
	Tờ trình chính thức; dự thảo nghị quyết đã hoàn thiện; báo cáo tiếp thu, giải trình; hồ sơ gửi thẩm tra
	1.000.000 đồng

	5
	Thẩm tra của Ban Hội đồng nhân dân xã
	Báo cáo thẩm tra; biên bản họp thẩm tra hoặc tài liệu phục vụ thẩm tra
	2.000.000 đồng

	6
	Tiếp thu, chỉnh lý sau thẩm tra và sau thảo luận tại kỳ họp
	Báo cáo giải trình, tiếp thu; dự thảo nghị quyết chỉnh lý; tài liệu phục vụ biểu quyết
	800.000 đồng

	7
	Hoàn thiện văn bản sau thông qua; phát hành, đăng tải, lưu hồ sơ
	Nghị quyết đã được ký chứng thực; hồ sơ gửi đăng công báo/đăng tải; hồ sơ lưu
	500.000 đồng

	
	Tổng cộng
	
	10.000.000 đồng


II. Mức khoán chi đối với xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã
Tổng mức khoán chi tối đa: 8.000.000 đồng/01 văn bản.
	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm hoàn thành
	Mức khoán chi tối đa

	1
	Soạn thảo hồ sơ dự thảo quyết định
	Dự thảo tờ trình; dự thảo quyết định; báo cáo thuyết minh/sự cần thiết; tài liệu rà soát căn cứ pháp lý; tài liệu kèm theo hồ sơ
	3.000.000 đồng

	2
	Lấy ý kiến, truyền thông dự thảo; tổng hợp ý kiến góp ý
	Văn bản lấy ý kiến; dự thảo đăng tải hoặc tài liệu gửi lấy ý kiến; bản tổng hợp ý kiến; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý
	1.200.000 đồng

	3
	Thẩm định, kiểm tra pháp lý dự thảo
	Phiếu/báo cáo thẩm định hoặc văn bản tham gia ý kiến về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, thể thức, kỹ thuật trình bày
	1.200.000 đồng

	4
	Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân xã
	Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; dự thảo quyết định đã chỉnh lý; hồ sơ trình ký
	1.200.000 đồng

	5
	Trình xem xét, ký ban hành; phát hành, đăng tải, lưu hồ sơ
	Quyết định đã ký; hồ sơ phát hành, đăng tải; hồ sơ lưu
	1.400.000 đồng

	
	Tổng cộng
	
	8.000.000 đồng


III. Mức khoán chi đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của từ 02 văn bản quy phạm pháp luật trở lên: Áp dụng bằng 100% mức khoán chi của văn bản xây dựng mới hoặc thay thế.
	Loại văn bản
	Tỷ lệ áp dụng
	Mức khoán chi tối đa

	Nghị quyết của HĐND xã
	100%
	10.000.000 đồng

	Quyết định của UBND xã
	100%
	8.000.000 đồng


2. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của 01 văn bản quy phạm pháp luật: Áp dụng bằng 60% mức khoán chi của văn bản xây dựng mới hoặc thay thế.
	Loại văn bản
	Tỷ lệ áp dụng
	Mức khoán chi tối đa

	Nghị quyết của HĐND xã
	60%
	6.000.000 đồng

	Quyết định của UBND xã
	60%
	4.800.000 đồng


3. Đối với văn bản bãi bỏ một phần hoặc bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật: Áp dụng bằng 30% mức khoán chi của văn bản xây dựng mới hoặc thay thế.
	Loại văn bản
	Tỷ lệ áp dụng
	Mức khoán chi tối đa

	Nghị quyết của HĐND xã
	30%
	3.000.000 đồng

	Quyết định của UBND xã
	30%
	2.400.000 đồng


IV. Nguyên tắc áp dụng
1. Mức khoán chi nêu trên là mức tối đa, chỉ thanh toán khi có sản phẩm hoàn thành tương ứng với từng nhiệm vụ, hoạt động.
2. Tổng mức thanh toán cho từng văn bản không vượt tổng mức chi được Hội đồng nhân dân xã quyết định.
3. Trường hợp áp dụng tỷ lệ đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thì số tiền được làm tròn đến hàng nghìn đồng.
4. Cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm lập bảng xác định nhiệm vụ, sản phẩm hoàn thành và mức khoán chi đề nghị thanh toán.
5. Hồ sơ thanh toán gồm: Văn bản giao nhiệm vụ; sản phẩm hoàn thành; văn bản đã được thông qua hoặc ban hành; bảng xác định mức khoán chi; chứng từ chi theo quy định.
